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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các đồ vật sau, nhóm đồ vật nào có dạng khối đa diện?
	A. Bát, đĩa, máy giặt, điện thoại	B. Bát, đĩa, chai
	C. Bát, đĩa, lò vi sóng, tủ lạnh	D. Lò vi sóng, tủ lạnh, rubic, kim tự tháp
[bookmark: _Hlk179982505]Câu 2: Hình chiếu tương ứng với vật thể đã cho là
	[image: A picture containing text, table, console table

Description automatically generated]A. [image: Shape

Description automatically generated]        B[image: A picture containing screenshot, picture frame

Description automatically generated]              C. [image: A picture containing shape

Description automatically generated]             D[image: A picture containing box and whisker chart

Description automatically generated]     
Câu 3: Đường gióng và đường kích thước được biểu diễn:
	A. song song	B. vuông góc	C. trùng nhau	D. đáp án khác
Câu 4: Mặt phẳng nằm ngang được gọi  mặt phẳng nào?
	A. Hình chiếu bằng	B. Hình chiếu đứng
	C. Hình chiếu cạnh	D. Hình chiếu ngang
Câu 5: Làm thế nào để biết kích thước được thể hiện trên bản vẽ kĩ thuật là kích thước của đường kính?
	A. Có kí hiệu R trước chữ số kích thước.	B. Có kí hiệu ∅ trước chữ số kích thước.
	C. Có kí hiệu d trước chữ số kích thước.	D. Có kí hiệu D trước chữ số kích thước.
Câu 6: Khổ giấy A3 có kích thước bằng bao nhiêu?
	A. 594 × 420	B. 297 × 210	C. 420 × 297	D. 841 × 594
[bookmark: _Hlk179982237]Câu 7: Một viên gạch có kích thước một bề mặt 400 mm và 200 mm. Trên bản vẽ, bề mặt đó được vẽ với kích thước tương ứng là 40 mm và 20mm. Tỉ lệ vẽ là:
	A. 1 : 10	B. 1 : 5	C. 1 : 2	D. 1 : 4
Câu 8: Bước nào sau đây không nằm trong các bước để vẽ hình chiếu của vật thể?
	A. Phân tích vật thể thành các khối đơn giản	       B. Chọn các hướng chiếu
	C. Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể	       D. Lựa chọn khổ giấy vẽ phù hợp
Câu 9: Hình biểu diễn của bản vẽ chi tiết gồm:
	A. Hình chiếu và hình cắt, ... tùy thuộc vào từng bản vẽ                 B. Hình cắt
	C. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh	            D. Hình chiếu
Câu 10: Em sẽ đọc bản vẽ chi tiết dưới đây theo trình tự nào?
	A. Khung tên → Hình biểu diễn → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
	B. Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Kích thước.
	C. Hình biểu diễn → Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
	D. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật.
Câu 11: Đường bao khuất, cạnh khuất được vẽ bằng nét gì?
	A. Nét gạch dài - chấm - mảnh	B. Nét đứt mảnh
	C. Nét liền đậm	D. Nét liền mảnh
Câu 12: Hình chóp đều được bao bởi mặt bên là:
	A. Tam giác đều	B. Tam giác	C. Chữ nhật	D. Tam giác cân
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Câu 13: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để chế tạo chi tiết máy	        B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy     	D. Dùng để lắp đặt
[bookmark: _Hlk179981779]Câu 14: Hình chiếu bằng của hình trụ có hình dạng là:
	A. Tam giác vuông	B. Tam giác	C. Hình tròn	D. Hình vuông
Câu 15: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Hình biểu diễn	B. Yêu cầu kĩ thuật	   C. Kích thước	D. Khung tên
Câu 16: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:
	A. Vật thể	B. Hình chiếu	C. Vật chiếu	D. Mặt phẳng chiếu
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17: Một nhà thiết kế bản vẽ kĩ thuật sắp xếp về vị trí hình chiếu.
a. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng	
b. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng	
c. Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng	
d. Hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu bằng
[bookmark: _Hlk179750596]II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                                          
[bookmark: _Hlk179983512]Câu 18: (1 điểm). Một bạn học sinh lập bảng về một số nét vẽ thường dùng như sau
	Tên gọi
	Hình dạng
	Ứng dụng

	Nét liền đậm
	
	Đường kích thước

	Nét liền mảnh
	
	Đường bao

	Nét đứt mảnh
	
	Cạnh khuất

	Nét gạch dài – chấm – mảnh
	__ . __ . __ . __ . __
	Đường tâm

	Nét đứt đậm 
	
	Cạnh thấy


Em hãy giúp bạn sửa lại lỗi sai (nếu có).
Câu 19: (2 điểm). Quan sát các vật thể trên Hình 1 và cho biết mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2. Trên Hình 2 có hình chiếu nào ?
[image: ]
                       Vật thể hình 1
[image: ]
                                 Hình chiếu 2
Câu 20: (2 điểm). Bản vẽ chi tiết là gì? Hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Đường gióng và đường kích thước được biểu diễn:
	A. trùng nhau	B. đáp án khác	C. song song	D. vuông góc
Câu 2: Đường bao khuất, cạnh khuất được vẽ bằng nét gì?
	A. Nét liền đậm	B. Nét liền mảnh
	C. Nét đứt mảnh	D. Nét gạch dài - chấm - mảnh
Câu 3: Hình chóp đều được bao bởi mặt bên là:
	A. Tam giác	B. Chữ nhật	C. Tam giác đều	D. Tam giác cân
Câu 4: Mặt phẳng nằm ngang được gọi  mặt phẳng nào?
	A. Hình chiếu đứng	B. Hình chiếu bằng
	C. Hình chiếu ngang	D. Hình chiếu cạnh
Câu 5: Hình chiếu tương ứng với vật thể đã cho là
    [image: A picture containing text, table, console table

Description automatically generated]        A. [image: A picture containing box and whisker chart
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Description automatically generated]	   C. [image: A picture containing screenshot, picture frame

Description automatically generated]	D. [image: A picture containing shape
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Câu 6: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để chế tạo chi tiết máy	B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy	D. Dùng để lắp đặt
Câu 7: Em sẽ đọc bản vẽ chi tiết dưới đây theo trình tự nào?                                         Trang 01/02 - Môn thi Công nghệ 8 - Mã đề thi 801


   A. Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Kích thước.
	B. Hình biểu diễn → Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
	C. Khung tên → Hình biểu diễn → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
	D. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật.
Câu 8: Khổ giấy A3 có kích thước bằng bao nhiêu?
	A. 420 × 297	B. 841 × 594	C. 297 × 210	D. 594 × 420
Câu 9: Hình biểu diễn của bản vẽ chi tiết gồm:
	A. Hình chiếu và hình cắt, ... tùy thuộc vào từng bản                              C. Hình cắt
	B. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh		       D. Hình chiếu
Câu 10: Hình chiếu bằng của hình trụ có hình dạng là:
	A. Tam giác vuông	B. Tam giác	C. Hình tròn	D. Hình vuông
Câu 11: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Hình biểu diễn	B. Yêu cầu kĩ thuật	C. Kích thước	D. Khung tên
Câu 12: Làm thế nào để biết kích thước được thể hiện trên bản vẽ kĩ thuật là kích thước của đường kính?
	A. Có kí hiệu R trước chữ số kích thước.	B. Có kí hiệu ∅ trước chữ số kích thước.
	C. Có kí hiệu d trước chữ số kích thước.	D. Có kí hiệu D trước chữ số kích thước.
Câu 13: Một viên gạch có kích thước một bề mặt 400 mm và 200 mm. Trên bản vẽ, bề mặt đó được vẽ với kích thước tương ứng là 40 mm và 20mm. Tỉ lệ vẽ là:
	A. 1 : 2	B. 1 : 5	C. 1 : 4	D. 1 : 10
Câu 14: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:
	A. Hình chiếu	B. Vật thể	C. Vật chiếu	D. Mặt phẳng chiếu
Câu 15: Trong các đồ vật sau, nhóm đồ vật nào có dạng khối đa diện?
	A. Bát, đĩa, máy giặt, điện thoại	B. Bát, đĩa, lò vi sóng, tủ lạnh
	C. Lò vi sóng, tủ lạnh, rubic, kim tự tháp	D. Bát, đĩa, chai
Câu 16: Bước nào sau đây không nằm trong các bước để vẽ hình chiếu của vật thể?
	A. Chọn các hướng chiếu	B. Lựa chọn khổ giấy vẽ phù hợp
	C. Phân tích vật thể thành các khối đơn giản	D. Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17. Một nhà thiết kế bản vẽ kĩ thuật sắp xếp về vị trí hình chiếu.
a. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng	
b. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng	
c. Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng	
d. Hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu bằng
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18: (1 điểm). Một bạn học sinh lập bảng về một số nét vẽ thường dùng như sau
	Tên gọi
	Hình dạng
	Ứng dụng

	Nét liền đậm
	
	Đường kích thước

	Nét liền mảnh
	
	Đường bao

	Nét đứt mảnh
	
	Cạnh khuất

	Nét gạch dài – chấm – mảnh
	__ . __ . __ . __ . __
	Đường tâm

	Nét đứt đậm 
	
	Cạnh thấy


Em hãy giúp bạn sửa lại lỗi sai (nếu có).
Câu 19: (2 điểm). Quan sát các vật thể trên Hình 1 và cho biết mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2. Trên Hình 2 có hình chiếu nào ?
[image: ]
                       Vật thể hình 1
[image: ]
                                 Hình chiếu 2
Câu 20: (2 điểm). Bản vẽ chi tiết là gì? Hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Kích thước	B. Yêu cầu kĩ thuật	C. Hình biểu diễn	D. Khung tên
Câu 2: Đường bao khuất, cạnh khuất được vẽ bằng nét gì?
	A. Nét đứt mảnh                                                  B. Nét liền đậm     
   C. Nét gạch dài - chấm - mảnh	D. Nét liền mảnh
Câu 3: Bước nào sau đây không nằm trong các bước để vẽ hình chiếu của vật thể?
	A. Chọn các hướng chiếu	B. Lựa chọn khổ giấy vẽ phù hợp
	C. Phân tích vật thể thành các khối đơn giản	D. Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể
Câu 4: Hình biểu diễn của bản vẽ chi tiết gồm:
	A. Hình chiếu	            B. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh
	C. Hình cắt              	 	D. Hình chiếu và hình cắt, ... tùy thuộc vào từng bản vẽ
Câu 5: Đường gióng và đường kích thước được biểu diễn:
	A. vuông góc	B. song song	C. trùng nhau	D. đáp án khác
Câu 6: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để lắp đặt	B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo chi tiết máy	D. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
Câu 7: Khổ giấy A3 có kích thước bằng bao nhiêu?
	A. 594 × 420	B. 420 × 297	C. 841 × 594	D. 297 × 210
Câu 8: Một viên gạch có kích thước một bề mặt 400 mm và 200 mm. Trên bản vẽ, bề mặt đó được vẽ với kích thước tương ứng là 40 mm và 20mm. Tỉ lệ vẽ là:
	A. 1 : 2	B. 1 : 5	C. 1 : 4	D. 1 : 10
Câu 9: Hình chiếu bằng của hình trụ có hình dạng là:
	A. Tam giác vuông	B. Tam giác	C. Hình tròn	D. Hình vuông
Câu 10: Làm thế nào để biết kích thước được thể hiện trên bản vẽ kĩ thuật là kích thước của đường kính?
	A. Có kí hiệu D trước chữ số kích thước.	B. Có kí hiệu d trước chữ số kích thước.
	C. Có kí hiệu R trước chữ số kích thước.	D. Có kí hiệu ∅ trước chữ số kích thước.
Câu 11: Hình chiếu tương ứng với vật thể đã cho là
      [image: A picture containing text, table, console table

Description automatically generated]        A. [image: A picture containing shape
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Description automatically generated]    	C. [image: A picture containing screenshot, picture frame
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Description automatically generated]
Câu 12: Hình chóp đều được bao bởi mặt bên là:
	A. Chữ nhật	B. Tam giác	C. Tam giác đều	D. Tam giác cân
Câu 13: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:
	A. Hình chiếu	B. Vật thể	C. Vật chiếu	D. Mặt phẳng chiếu                     Trang 01/02- Môn thi Công nghệ 8 - Mã đề thi 802


Câu 14: Trong các đồ vật sau, nhóm đồ vật nào có dạng khối đa diện?
	A. Bát, đĩa, máy giặt, điện thoại	B. Bát, đĩa, lò vi sóng, tủ lạnh
	C. Lò vi sóng, tủ lạnh, rubic, kim tự tháp	D. Bát, đĩa, chai

Câu 15: Em sẽ đọc bản vẽ chi tiết dưới đây theo trình tự nào?
	A. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật.
	B. Khung tên → Hình biểu diễn → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
	C. Hình biểu diễn → Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
	D. Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Kích thước.
Câu 16: Mặt phẳng nằm ngang được gọi  mặt phẳng nào?
	A. Hình chiếu đứng                                             B. Hình chiếu bằng	
   C. Hình chiếu ngang	D. Hình chiếu cạnh
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17: Một nhà thiết kế bản vẽ kĩ thuật sắp xếp về vị trí hình chiếu.
a. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng	
b. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng	
c. Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng	
d. Hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu bằng
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                              
Câu 1: (1 điểm). Một bạn học sinh lập bảng về một số nét vẽ thường dùng như sau
	Tên gọi
	Hình dạng
	Ứng dụng

	Nét liền đậm
	
	Đường kích thước

	Nét liền mảnh
	
	Đường bao

	Nét đứt mảnh
	
	Cạnh khuất

	Nét gạch dài – chấm – mảnh
	__ . __ . __ . __ . __
	Đường tâm

	Nét đứt đậm 
	
	Cạnh thấy


Em hãy giúp bạn sửa lại lỗi sai (nếu có).
Câu 2: (2 điểm). Quan sát các vật thể trên Hình 1 và cho biết mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2. Trên Hình 2 có hình chiếu nào ?
[image: ]
                       Vật thể hình 1
[image: ]
                                 Hình chiếu 2
Câu 3: (2 điểm). Bản vẽ chi tiết là gì? Hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết

                                                Chúc các con làm bài tốt
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Kích thước	B. Yêu cầu kĩ thuật	C. Khung tên	D. Hình biểu diễn
Câu 2: Hình chiếu tương ứng với vật thể đã cho là
          [image: A picture containing text, table, console table

Description automatically generated]     A. [image: A picture containing shape

Description automatically generated]            B. [image: A picture containing box and whisker chart

Description automatically generated]       	C. [image: A picture containing screenshot, picture frame

Description automatically generated]       D. [image: Shape

Description automatically generated]
Câu 3: Trong các đồ vật sau, nhóm đồ vật nào có dạng khối đa diện?
	A. Bát, đĩa, máy giặt, điện thoại	B. Bát, đĩa, lò vi sóng, tủ lạnh
	C. Lò vi sóng, tủ lạnh, rubic, kim tự tháp	D. Bát, đĩa, chai
Câu 4: Hình biểu diễn của bản vẽ chi tiết gồm:
	A. Hình chiếu           	B. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh
	C. Hình cắt              	D. Hình chiếu và hình cắt, ... tùy thuộc vào từng bản vẽ
Câu 5: Bước nào sau đây không nằm trong các bước để vẽ hình chiếu của vật thể?
	A. Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể	B. Phân tích vật thể thành các khối đơn giản
	C. Chọn các hướng chiếu	D. Lựa chọn khổ giấy vẽ phù hợp
Câu 6: Em sẽ đọc bản vẽ chi tiết dưới đây theo trình tự nào?
	A. Hình biểu diễn → Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
	B. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật.
	C. Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Kích thước.
	D. Khung tên → Hình biểu diễn → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
Câu 7: Một viên gạch có kích thước một bề mặt 400 mm và 200 mm. Trên bản vẽ, bề mặt đó được vẽ với kích thước tương ứng là 40 mm và 20mm. Tỉ lệ vẽ là:
	A. 1 : 10	B. 1 : 2	C. 1 : 5	D. 1 : 4
Câu 8: Đường bao khuất, cạnh khuất được vẽ bằng nét gì?
	A. Nét đứt mảnh	B. Nét liền mảnh 
 C. Nét gạch dài - chấm - mảnh	D. Nét liền đậm
Câu 9: Khổ giấy A3 có kích thước bằng bao nhiêu?
	A. 841 × 594	B. 297 × 210	C. 594 × 420	D. 420 × 297
Câu 10: Làm thế nào để biết kích thước được thể hiện trên bản vẽ kĩ thuật là kích thước của đường kính?
	A. Có kí hiệu D trước chữ số kích thước.	B. Có kí hiệu R trước chữ số kích thước.
	C. Có kí hiệu ∅ trước chữ số kích thước.	D. Có kí hiệu d trước chữ số kích thước.
Câu 11: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để kiểm tra chi tiết máy	B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để lắp đặt	D. Dùng để chế tạo chi tiết máy
Câu 12: Đường gióng và đường kích thước được biểu diễn:
	A. song song	B. vuông góc	C. đáp án khác	D. trùng nhau                     Trang 01/02- Môn thi Công nghệ 8 - Mã đề thi 803


Câu 13: Hình chóp đều được bao bởi mặt bên là:
	A. Chữ nhật	B. Tam giác	C. Tam giác đều	D. Tam giác cân
Câu 14: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:
	A. Hình chiếu	B. Vật thể	C. Vật chiếu	D. Mặt phẳng chiếu
Câu 15: Hình chiếu bằng của hình trụ có hình dạng là:
	A. Tam giác	                         B. Hình vuông	
   C. Hình tròn	                         D. Tam giác vuông
Câu 16: Mặt phẳng nằm ngang được gọi  mặt phẳng nào?
	A. Hình chiếu đứng	B. Hình chiếu bằng
	C. Hình chiếu ngang	D. Hình chiếu cạnh
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17: Một nhà thiết kế bản vẽ kĩ thuật sắp xếp về vị trí hình chiếu.
a. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng	
b. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng	
c. Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng	
d. Hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu bằng
II. TỰ LUẬN (5 điểm)  
Câu 18: (1 điểm). Một bạn học sinh lập bảng về một số nét vẽ thường dùng như sau
	Tên gọi
	Hình dạng
	Ứng dụng

	Nét liền đậm
	
	Đường kích thước

	Nét liền mảnh
	
	Đường bao

	Nét đứt mảnh
	
	Cạnh khuất

	Nét gạch dài – chấm – mảnh
	__ . __ . __ . __ . __
	Đường tâm

	Nét đứt đậm 
	
	Cạnh thấy


Em hãy giúp bạn sửa lại lỗi sai (nếu có).
Câu 19: (2 điểm). Quan sát các vật thể trên Hình 1 và cho biết mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2. Trên Hình 2 có hình chiếu nào ?
[image: ]
                       Vật thể hình 1
[image: ]
                                 Hình chiếu 2
Câu 20: (2 điểm). Bản vẽ chi tiết là gì? Hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết
                                              Chúc các con làm bài tốt
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khổ giấy A3 có kích thước bằng bao nhiêu?
	A. 297 × 210	B. 420 × 297	C. 594 × 420	D. 841 × 594
Câu 2: Một viên gạch có kích thước một bề mặt 400 mm và 200 mm. Trên bản vẽ, bề mặt đó được vẽ với kích thước tương ứng là 40 mm và 20mm. Tỉ lệ vẽ là:
	A. 1 : 10	B. 1 : 2	C. 1 : 5	D. 1 : 4
Câu 3: Mặt phẳng nằm ngang được gọi mặt phẳng nào?
	A. Hình chiếu đứng                                                    B. Hình chiếu ngang	
   C. Hình chiếu cạnh	 D. Hình chiếu bằng
Câu 4: Đường bao khuất, cạnh khuất được vẽ bằng nét gì?
	A. Nét đứt mảnh	B. Nét liền mảnh
	C. Nét gạch dài - chấm - mảnh	D. Nét liền đậm
Câu 5: Em sẽ đọc bản vẽ chi tiết dưới đây theo trình tự nào?
	A. Hình biểu diễn → Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
	B. Khung tên → Yêu cầu kĩ thuật → Hình biểu diễn → Kích thước.
	C. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật.
	D. Khung tên → Hình biểu diễn → Yêu cầu kĩ thuật → Kích thước.
Câu 6: Bước nào sau đây không nằm trong các bước để vẽ hình chiếu của vật thể?
	A. Phân tích vật thể thành các khối đơn giản	   B. Chọn các hướng chiếu
	C. Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể	   D. Lựa chọn khổ giấy vẽ phù hợp
Câu 7: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để kiểm tra chi tiết máy	B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để lắp đặt	D. Dùng để chế tạo chi tiết máy
Câu 8: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Yêu cầu kĩ thuật	B. Hình biểu diễn	  C. Kích thước	D. Khung tên
Câu 9: Hình chóp đều được bao bởi mặt bên là:
	A. Chữ nhật	B. Tam giác	C. Tam giác đều	D. Tam giác cân
Câu 10: Đường gióng và đường kích thước được biểu diễn:
	A. đáp án khác	B. song song	C. vuông góc	D. trùng nhau
Câu 11: Làm thế nào để biết kích thước được thể hiện trên bản vẽ kĩ thuật là kích thước của                      Trang 01/02 - Môn thi Công nghệ 8 - Mã đề thi 804


đường kính?
	A. Có kí hiệu D trước chữ số kích thước.	B. Có kí hiệu R trước chữ số kích thước.
	C. Có kí hiệu d trước chữ số kích thước.	D. Có kí hiệu ∅ trước chữ số kích thước.
Câu 12: Hình chiếu tương ứng với vật thể đã cho là
               [image: A picture containing text, table, console table

Description automatically generated]         A. [image: A picture containing box and whisker chart

Description automatically generated]         B. [image: A picture containing shape

Description automatically generated]	C. [image: A picture containing screenshot, picture frame

Description automatically generated]	D. [image: Shape

Description automatically generated]
Câu 13: Hình chiếu bằng của hình trụ có hình dạng là:
	A. Tam giác	B. Hình vuông	C. Hình tròn	D. Tam giác vuông
Câu 14: Trong các đồ vật sau, nhóm đồ vật nào có dạng khối đa diện?
	A. Bát, đĩa, lò vi sóng, tủ lạnh	B. Lò vi sóng, tủ lạnh, rubic, kim tự tháp
	C. Bát, đĩa, máy giặt, điện thoại	D. Bát, đĩa, chai
Câu 15: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:
	A. Hình chiếu	B. Vật thể	C. Vật chiếu	D. Mặt phẳng chiếu
Câu 16: Hình biểu diễn của bản vẽ chi tiết gồm:
	A. Hình chiếu	           B. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh
	C. Hình cắt                      D. Hình chiếu và hình cắt, ... tùy thuộc vào từng bản vẽ
[bookmark: _Hlk180698056]Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17: Một nhà thiết kế bản vẽ kĩ thuật sắp xếp về vị trí hình chiếu.
a. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng	
b. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng	
c. Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng	
d. Hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu bằng
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18: (1 điểm). Một bạn học sinh lập bảng về một số nét vẽ thường dùng như sau
	Tên gọi
	Hình dạng
	Ứng dụng

	Nét liền đậm
	
	Đường kích thước

	Nét liền mảnh
	
	Đường bao

	Nét đứt mảnh
	
	Cạnh khuất

	Nét gạch dài – chấm – mảnh
	__ . __ . __ . __ . __
	Đường tâm

	Nét đứt đậm 
	
	Cạnh thấy


Em hãy giúp bạn sửa lại lỗi sai (nếu có).
 Câu 19: (2 điểm). Quan sát các vật thể trên Hình 1 và cho biết mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2. Trên hình 2 có hình chiếu nào ?
[image: ]
                       Vật thể hình 1
[image: ]
                                 Hình chiếu 2
Câu 20: (2 điểm). Bản vẽ chi tiết là gì? Hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết

                                                  Chúc các con làm bài tốt
[bookmark: _GoBack]                                
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